
STT LỚP MÔN NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

1 CDDU07A QUẢN LÝ DƯỢC 29/10/2019 11h00 B.1.2

2 Mar07A, Mar08A MARKETING QUỐC TẾ 04/11/2019 11h00 4.1

3 CĐXD08A KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 04/11/2019 11h00 5.3

4 CĐXD07A, CĐDC07A QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & GIÁM SÁT THI CÔNG 04/11/2019 13h00 2.2

5 CDDU07A KIỂM NGHIỆM (LÝ THUYẾT) 05/11/2019 11h00 5.4

6 CĐNH08A nhóm 1 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 05/11/2019 11h00 2.1

7 CĐNH08A nhóm 2 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 05/11/2019 11h00 4.1

8  CĐMA08A XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 05/11/2019 11h00 5.3

9 Mar07A, Mar08A CƠ SỞ VĂN HOÁ VN 06/11/2019 11h00 5.3

10 CĐNH07A KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRONG NHÀ HÀNG 06/11/2019 11h00 4.1

11 CDDU08A TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ 30/10/2019 11h00 5.3

12 CDDU08A DƯỢC XÃ HỘI HỌC 31/10/2019 11h00 5.4

13 CĐTA08A NGỮ ÂM THỰC HÀNH 31/10/2019 13h30 1.1

14 CDDU08A HOÁ HỮU CƠ 08/11/2019 11h00 5.4

15 CĐNH08A nhóm 1 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 3 08/11/2019 11h00 5.3

LỊCH THI  LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 



16 CĐNH08A nhóm 2 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 3 08/11/2019 11h00 4.1

17 CĐQT07A, CĐQT08A HÀNH VI TỔ CHỨC 09/11/2019 11h00 4.1

18 Mar07A, Mar08A HÀNH VI TIÊU DÙNG 09/11/2019 11h00 5.4

19 CDDU07A DƯỢC XÃ HỘI HỌC 12/11/2019 11h00 5.4

1 CĐMA08A NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 1 27/10/2019 7h00 3.4  Thi lần 2

2 CĐTA08A DẪN LUẬN NGÔN NGỮ 28/10/2019 11h00 5.3  Thi lần 2

3 CĐQT07A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 28/10/2019 11h00 5.3  Thi lần 2

4 CĐMA08A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 ( PHẦN VIẾT) 28/10/2019 11h00 0.3  Thi lần 2

5
CĐXD07A, CĐMT07A, CĐĐH07A,  

CĐĐC07A, CĐDU07A, CĐKT07A
ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN VIẾT) 30/10/2019 11h00 4.1  Thi lần 2

6
CĐQT07A, CĐMar07A, CĐDL07A, 

CĐMA07A, CĐNH07A, 
ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN VIẾT) 30/10/2019 11h00 5.4  Thi lần 2

7
CĐNH08A, CĐMA08A, CDDL08A, 

9+DL08A, 9+MA08A
TỔNG QUAN DU LỊCH 30/10/2019 8h30 1.1  Thi lần 2

8
CĐQT08A, CĐMar08A, CĐNH08A

CĐMA08A, CĐDU08A
ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN NÓI) 30/10/2019 17h00 1.1  Thi lần 2

9
CĐDL08A, CĐDC08A, CĐMT08A,

CĐĐH08A, CĐXD08A, CĐKT08A, CLC08A, 
ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN NÓI) 31/10/2019 17h00 1.1  Thi lần 2

10 CĐMA08A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 ( PHÀN NÓI) 31/10/2019 11h00 3.4  Thi lần 2

11
CĐQT08A, CĐNH07A, 

CĐKT08A, CĐMA07A
THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 31/10/2019 11h00 4.1  Thi lần 2

12
CĐNH07A, CĐMA07A, CDDL07A

CĐXD07A, CĐĐH07A
ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN NÓI) 02/11/2019 8h00 1.1  Thi lần 2

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 3, HK4 NĂM HỌC 2018-2019



13
CĐQT07A, CĐMar07A, CĐMT07A, 

CĐDU07A, CĐKT07A, CĐĐC07A
ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN NÓI) 03/11/2019 8h00 1.1  Thi lần 2

14 CĐTA08A TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 04/11/2019 11h00 4.1  Thi lần 2

15 CĐQT08A, CĐKT08A NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 04/11/2019 11h00 5.4  Thi lần 2

16 CĐTA08A GIAO THOA VĂN HÓA 05/11/2019 11h00 5.3  Thi lần 2

17 CĐNH08A ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN VIẾT) 13/11/2019 11h00 4.1  Thi lần 2

18 CĐQT08A, CĐMar08A, CLC08 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN VIẾT) 13/11/2019 11h00 5.3  Thi lần 2

19
CĐMA08A, CĐDL08A

CĐKT08A, CĐDU08A
ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN VIẾT) 13/11/2019 11h00 5.4  Thi lần 2

20
CĐMT08A, CĐDC08A, 

CĐĐH08A, CĐXD08A
ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (PHẦN VIẾT) 13/11/2019 11h00 2.1  Thi lần 2

STT LỚP MÔN NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

1 TẤT CẢ CÁC LỚP 9+ TIN HỌC VĂN PHÕNG 15/11/2019 7h30 2.2  Thi lần 2

2 9+MA08A TÂM LÝ GIAO TIẾP 15/11/2019 7h30 5.3  Thi lần 2

3 9+DL08A LỊCH SỬ VĂN HOÁ VIỆT NAM 15/11/2019 7h30 5.3  Thi lần 2

4 9+ĐH08A ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 15/11/2019 9h00 5.3  Thi lần 2

5 9+DU08A VI SINH - KÝ SINH 15/11/2019 9h00 5.3  Thi lần 2

6 9+DL08A HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ & DANH THẮNG VN 15/11/2019 9h00 5.3  Thi lần 2

7 9+MA08A XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 15/11/2019 9h00 5.3  Thi lần 2

LỊCH THI LẦN 1 & LẦN 2 CÁC LỚP 9+ HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2019 - 2020



8 9+DU08A SINH HỌC DI TRUYỀN 15/11/2019 10h00 5.3  Thi lần 2

9 9+DU08A Y HỌC SƠ SỞ 1 15/11/2019 13h30 B.0.2  Thi lần 1

10 9+DU08A Y HỌC SƠ SỞ 2 15/11/2019 14h30 B.0.2  Thi lần 1


